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(Đề thi gồm 03 trang) 

 

 

 

Cho các phản ứng hóa học sau: 

 KMnO4 
o

tKhí X1 

 KMnO4 + HClđặc → Khí X2 

 FeS + H2SO4 loãng → Khí X3 

 Fe3O4 + H2SO4 đặc → Khí X4 

a. Hoàn thành các phương trình hóa học trên. 

b. Cho các khí X1, X2, X3, X4 lần lượt tác dụng với nhau từng đôi một (trong điều 

kiện thích hợp). Hãy viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra. 

Hướng dẫn 

2KMnO4 
o

tK2MnO4 + MnO2 + O2↑ (X1) 

 2KMnO4 + 16HClđặc → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ (X2) + 8H2O 

 FeS + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2S↑ (X3) 

 2Fe3O4 + 10H2SO4 đặc → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ (X4) + 10H2O 

 2H2S + 3O2 
o

t2SO2↑ + 2H2O 

 SO2 + ½ O2 
o

tSO3 

 H2S + Cl2 → S↓ + 2HCl 

 SO2 + Cl2 + H2O → 2HCl + H2SO4 

2H2S + SO2 → 3S↓(vàng) + 2H2O 

 

 

 

Có những chất: Na2O, Na, NaOH, Na2SO3, NaCl, Na2CO3. 

a. Hãy sắp xếp các chất trên thành một dãy chuyển đổi hóa học trong đó bắt đầu 

và kết thúc đều là kim loại Na. Viết phương trình hóa học cho dãy biến đổi hóa 

học đó. 

b. Trong công nghiệp, natrihidroxit được điều chế bằng cách nào. Viết phương 

trình phản ứng hóa học. 

Hướng dẫn 

a.  

 
2 2 3 2 3

Na Na O Na CO NaOH Na SO NaCl Na        

Câu 1: (2,0 điểm) 

Câu 2: (2,0 điểm) 
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 2Na + ½ O2 
o

tNa2O 

 Na2O + CO2 
o

tNa2CO3 

 Na2CO3 + Ca(OH)2 → 2NaOH + CaCO3↓ 

 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O 

 Na2SO3 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO3↓ 

 2NaCl ñieän phaân noùng chaûy2Na + Cl2↑ 

b. 

 ñieän  phaân dung dòch

maøng ngaên xoáp2 2 2
2NaCl 2H O 2NaOH H Cl      

 
 

 

 

Cho 24 gam hỗn hợp bột Fe và Cu vào một cốc chứa dung dịch H2SO4 loãng dư 

thu được 4,48 lít khí H2. Sau đó thêm tiếp vào cốc m gam KNO3 thí thấy thoát ra 

khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Tính giá trị của m để lượng khí NO thoát ra tối 

đa. Biết rằng sau phản ứng axit H2SO4 vẫn còn dư trong dung dịch và các phản 

ứng xảy ra hoàn toàn. 

Hướng dẫn 

3

4

KNO

2 4

FeSO : 0,2

Fe : x 56x 64y 24 NO
Mol y 0,2 dd H SO

Cu : y x 0,2 Muoái

Cu : 0,2




    

       
  



  

 3Fe2+ + 4H+ + NO3
- → 3Fe3+ + NO↑ + 2H2O 

 0,2→                                          

 3Cu + 8H+ + 2NO3
- → 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O 

 0,2→ 

→ nNO = 0,2 → nKNO3 = 0,2 → m = 20,2 gam. 

 

 

 

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Al và Al2O3 trong 200 ml dung dịch HCl nồng độ 

a mol/l, thu được dung dịch X5 trong suốt. Nhỏ từ từ dung dịch NaOH 1M vào X5, 

Câu 3: (2,0 điểm) 

Câu 4: (2,0 điểm) 
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khi hết 100 ml thì bắt đầu xuất hiện kết tủa; khi hết 450 ml thì thu được 3,9 gam 

kết tủa. Tính nồng độ aM của dung dịch HCl. 

Hướng dẫn 

- Giả sử mol Al: x và Al2O3: y (mol) 

- Khi hết 100 ml là ddNaOH trung hòa ddHCl còn dư, hết 450 ml thì kết tủa có thể 

bị hòa tan hoặc chưa. 

 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O  Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O 

   x→     3x            x                                   y→      6y           2y        

→ ddX5 gồm AlCl3 : x + 2y ; HCldư : 0,2a – 3x – 6y 

* Tại 100 ml dung dịch NaOH 

 NaOH + HCldư → NaCl + H2O 

    0,1→    0,1 

→ 0,2a – 3x – 6y = 0,1 (*)  

* Tại 450 ml dung dịch NaOH 

 3NaOH   +  AlCl3 → 3NaCl + Al(OH)3↓ 

       (3x + 6y)  ←(x + 2y) →              (x + 2y) 

→ nAl(OH)3 bị hòa tan = x + 2y – 0,05 

 NaOH      +       Al(OH)3     →     NaAlO2    +    2H2O 

      (x + 2y – 0,05) ←(x + 2y – 0,05) 

→ nNaOH = 0,1 + 3x + 6y + x + 2y – 0,05 = 0,45 (*)

a 2    

 

 

 

Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam CaO vào nước thu được dung dịch X6. Sục khí CO2 

vào dung dịch X6, qua quá trình khảo sát người ta lập đồ thị của phản ứng như 

hình dưới đây.  

 
Tính giá trị của x. 

Hướng dẫn 

 CaO + H2O → Ca(OH)2 

  0,2→                  0,2 

* Tại x mol 

 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O 

   x→                           x 

* Tại 15x mol 

 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O 

  0,2     ←0,2→          0,2 

→ nCaCO3 bị hòa tan = 0,2 – x  

Câu 5: (2,0 điểm) 
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 CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2 

      (0,2 – x) 

→ nCO2 = 0,2 + 0,2 – x = 15x → x = 0,025 

 

 

 

a. Cho ba bình dung dịch mất nhãn 

 X7 (KHCO3; K2CO3) X8 (KHCO3; K2SO4) X9 (K2CO3 + K2SO4) 

Chỉ dùng dung dịch BaCl2 và dung dịch HCl, nêu cách nhận biết mỗi bình trên. 

Viết phương trình phản ứng kèm theo. 

b. Tiến hành lên men giấm 460 ml ancol etylic 80 với hiệu suất bằng 30%. Biết 

khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất bằng 0,8 g/ml và nước là 1 g/ml. 

Tính nồng độ phần trăm của axit axetic trong dung dịch thu được. 

Hướng dẫn 

a. 

Lấy mẫu từng dung dịch, đánh số thứ tự để thuận tiện đối chiếu kết quả thực 

nghiệm. 

- Cho từ từ ddHCl vào lần lượt 3 mẫu thử, 2 mẫu thử thấy có khí thoát ra ngay là 

(KHCO3; K2CO3) và (KHCO3; K2SO4), mẫu còn lại sau một thời gian mới quan 

sát thấy có khí thoát ra (K2CO3; K2SO4) 

 KHCO3 + HCl → KCl + CO2↑ + H2O 

 K2CO3 + HCl → KCl + KHCO3  

- Cho từ từ ddBaCl2 vào lần lượt 2 mẫu thử (KHCO3; K2CO3) và (KHCO3; K2SO4) 

thấy cả hai mẫu đều xuất hiện kết tủa, sau đó cho từ từ dd HCl vào đến dư, mẫu 

nào kết tủa tan hết là (KHCO3; K2CO3), mẫu vẫn còn kết tủa là (KHCO3; K2SO4) 

 K2CO3 + BaCl2 → 2KCl + BaCO3↓   

K2SO4 + BaCl2 → 2KCl + BaSO4↓ 

 BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2↑ + H2O 

b. 

2 5

2

C H OH : 460.8% 36,8ml 29,44g 0,64mol

460ml

H O : 423,2ml 423,2g

   


 
  

 men giaám

2 5 2 3 2
C H OH O CH COOH H O     

    0,64→ 

2

2

3 3 3

0,192 mol

dd  thu ñöôïc dd  röôïu O

nO 0,192 6,144g

nCH COOH 0,64.30% mCH COOH 11,52g %CH COOH 2,51%

m m m 458,784g

  


     


  

  

 

 

 

Cho sơ đồ chuyển hóa các chất sau: 
o

2

o

Cl1500 C

12 2 6 11 10 4 13 14 15 2 6t ,xt

X (C H O) X X CH X X X (C H O)


        

Câu 6: (2,0 điểm) 

Câu 7: (2,0 điểm) 
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Biết X12 tác dụng với Na giải phóng khí H2, còn X15 không phản ứng được với kim 

loại Na. Xác định công thức cấu tạo của X12, X15 và viết phương trình phản ứng 

theo sơ đồ chuyển hóa trên (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có). 

Hướng dẫn 

- X12: C2H6O (ancol hoặc ete no, 1 chức), X12 pứ Na cho khí H2 nên X12: C2H5OH 

- X15: C2H6O không pứ với Na nên X15: CH3OCH3 

 

o

4

o

o

2 4

o

1500 C

laøm  laïnh nhanh4 10 2

HgSO

2 3 1180 C

Ni

3 2 3 2 12t

as

4 2 3 13

3 3 14

H SO

3 3 3ñaëc,140 C

2CH CH CH (X ) 3H

CH CH H O CH CHO (X )

CH CHO H CH CH OH (X )

CH Cl CH Cl (X ) HCl

CH Cl NaOH CH OH (X ) NaCl

2CH OH CH OCH  (

  

  

 

  

  


15 2

X ) H O

  

 

 

 

Khi phân tích a gam một hidrocacbon X thấy tổng khối lượng hai nguyên tố 

cacbon và hidro là 4,3 gam. Mặt khác, khi đốt cháy hết a gam X và dẫn toàn bộ 

sản phẩm cháy hấp thụ vào bình chứa dung dịch KOH đặc, dư thấy khối lượng 

bình tăng lên 19,5 gam. 

a. Xác định công thức phân tử của X. 

b. Hidrocacbon X tác dụng với khí Clo (ánh sáng, tỉ lệ mol 1 : 1) thu được hai dẫn 

xuất monoclo. Viết công thức cấu tạo của X thỏa mãn và phương trình phản ứng 

xảy ra. 

Hướng dẫn 

a. 

2 22

bình taêng 2 22

mX 12.nCO 2.nH O 4,3 12x 2yCO : x x 0,3
Mol

m m(CO H O) 44x 18y 19,5H O : y y 0,35

        
   

        

  

2

2 2 2 2 (Ankan) 6 14

0,05 mol

nCO
nH O nCO X : ankan nX nH O nCO Soá  C 6 C H

nX

           

b. 

 
 

 

 

Hỗn hợp A gồm H2, một anken và một ankin có cùng số nguyên tử cacbon trong 

phân tử. Tỉ khối hơi của A so với H2 bằng 7,8. Cho hỗn hợp A qua bột Ni nung 

nóng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp B. Tỉ khối của hỗn 

hợp B so với hỗn hợp A là 
20

9

. Xác định công thức phân tử của anken và ankin. 

Câu 8: (2,0 điểm) 

Câu 9: (2,0 điểm) 
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Hướng dẫn 

 

ABTKL Ñôn giaûn baøi toaùn

B A

B

A B

mA mB
n 20

M n 20

n 9
M n 9

 
  

  
    


  

 

nH2 pứ = nA – nB = 11
2 b.ñaàu

2 6mA 312g

Hidrocacbon

2 2
9

nH 11
C H

M 32,2
nHidrocacbon 20 11

C H



   
     

 

  

 

 

 

Chia 42 gam hỗn hợp gồm hai axit cacboxylic đơn chức thành hai phần bằng 

nhau: 

- Phần 1: cho tác dụng với Na2CO3 dư thì thu được tối đa 4,48 lít CO2 (đktc) 

- Phần 2: đun óng với 20,7 gam ancol etylic (có H2SO4 đặc xúc tác) sau phản ứng 

thu được m gam hỗn hợp este. Biết hiệu suất của các phản ứng este hóa đều bằng 

60%. 

a. Tính giá trị của m 

b. Nếu biết tỉ lệ mol của hai axit cacboxylic trong hỗn hợp ban đầu là 1 : 3, hãy 

xác định công thức cấu tạo của hai axit đã dùng. 

Hướng dẫn 

a. 

Đồng nhất dự kiện bằng cách chia 42 gam cho 2, thu được khối lượng từng phần 

là 21 gam. 

Phần 1: 

 2H+ + CO3
+ → CO2 + H2O 

 0,4                ←0,2 

→ nAxit = 0,4. Gọi CTPT axit trung bình ACOOH: 0,4 mol; 21 gam (A = 7,5) 

Phần 2: 

 ACOOH + C2H5OH → ACOOC2H5 + H2O 

     0,4            0,45 

→ m = (7,5 + 44 + 29).0,4.0,6 = 19,32 gam.  

b. 

Vì MAxit = 21 : 0,4 = 52,5  → HCOOH. Vì MAxit = 52,5 gần 46 (HCOOH) nên tỉ lệ 

mol của HCOOH so với axit còn lại là 3 : 1. 

Câu 10: (2,0 điểm) 
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2 2

x 0,1 HCOOHHCOOH : 3x 3x x 0,4
Mol

R 27 CH CH CH CHCOOHRCOOH : x 46.3x (R 45)x 21

      
     

           
  

 

100k 


